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BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ CHẤM CÔNG
(Áp dụng chính thức 01/08/2006)
	STT
	Tên thiết bị
	Hình ảnh
	Chức năng
	Đơn giá

(VND)
	Chú thích

	1
	Thiết bị chấm công TR4020
(Áp dụng cho hệ thống chấm công vMan 2.0)
	[image: image1.jpg]ProxData TR4000





	Thiết bị chấm công với ổ đĩa mềm (Floppy Disk Drive) bên trong. Cả hai kiểu đều có thể sử dụng như những thiết bị offline hoặc online.

Offline: thiết bị TR4020 tích lũy dữ liệu chấm công vào bộ nhớ bên trong máy. Sau đó, dữ liệu được sao chép vào đĩa mềm chuẩn 3.5", và được xem ở bất kỳ máy tính (PC).

Online: thiết bị TR4020 được truy nhập từ xa bằng cổng truyền thông của thiết bị thông qua giao tiếp RS232.

· Bộ nhớ 512K non-volatile có thể lưu trữ khoảng 12000 bản ghi dữ liệu chấm công
· Chứa thiết bị đọc thẻ: cảm ứng 125KHz, đọc thẻ từ hoặc thẻ mã vạch (cho kiểu Visible hoặc Infrared)
· Lập trình cho thời gian chuông và bảng thời gian thiết lập cho các sự kiện (vào, ra, vào tạm, ra tạm, ...). Hai rơle, một  sử dụng cho cài đặt chuông và một được lựa chọn cho sử dụng khóa cửa
· UPS bên trong có thể cung cấp nguồn cho thiết bị đạt đến 4 - 8 giờ mà không cần nguồn cấp từ bên ngoài
· Có thể lắp đặt trên tường hoặc để bàn và có thể xoay hướng để có góc nhìn thuận lợi
	10.000.000
	Giga-TMS

Đài Loan

	2
	Thiết bị chấm công TR4030
(Áp dụng cho hệ thống chấm công vMan 2.0)
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	Thiết bị chấm công với ổ đĩa mềm (Floppy Disk Drive) bên trong. Cả hai kiểu đều có thể sử dụng như những thiết bị offline hoặc online.

Offline: thiết bị TR4030 tích lũy dữ liệu chấm công vào bộ nhớ bên trong máy. Sau đó, dữ liệu được sao chép vào đĩa mềm chuẩn 3.5", và được xem ở bất kỳ máy tính (PC).

Online: thiết bị TR4030 được truy nhập từ xa bằng cổng truyền thông của thiết bị thông qua giao tiếp Ethernet
· Bộ nhớ 512K non-volatile có thể lưu trữ khoảng 12000 bản ghi dữ liệu chấm công
· Chứa thiết bị đọc thẻ: cảm ứng 125KHz, đọc thẻ từ hoặc thẻ mã vạch (cho kiểu Visible hoặc Infrared)
· Lập trình cho thời gian chuông và bảng thời gian thiết lập cho các sự kiện (vào, ra, vào tạm, ra tạm, ...). Hai rơle, một  sử dụng cho cài đặt chuông và một được lựa chọn cho sử dụng khóa cửa
· UPS bên trong có thể cung cấp nguồn cho thiết bị đạt đến 4 - 8 giờ mà không cần nguồn cấp từ bên ngoài
· Có thể lắp đặt trên tường hoặc để bàn và có thể xoay hướng để có góc nhìn thuận lợi
	10.500.000
	Giga-TMS

Đài Loan

	3

	Thiết bị chấm công và quản lý vào ra AC 9400 
(Áp dụng cho hệ thống vSoldier M1)
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	AC9400 là thiết bị điều khiển, kiểm soát cửa thông minh chứa tất cả những ngõ vào (input) và ngõ ra (output) cần thiết để quản lý một cửa và hai thiết bị đọc thẻ. Hệ thống sử dụng AC9400 thuận lợi cho việc lắp đặt. Thiết bị đọc thẻ chính được lắp bên trong cửa và thiết bị đọc phụ được lắp bên ngoài cửa.

· Khả năng ứng dụng off-line hoặc on-line
· Chức năng Anti-passback và time-zone
· Hỗ trợ cả hai giao tiếp RS232 và RS485
· 4 ngõ vào cho trạng thái cửa, sensor cửa, công tắc mở cửa, 

· thiết bị đọc bên trong và thiết bị đọc bên ngoài
· 2 Rơle ngõ ra cho khóa cửa và cảnh báo cửa
· Truyền thông kết nối thành mạng
· Kết nối RS232 đến trực tiếp PC hoặc đến PC thông qua Modem
· Truyền thông giao tiếp RS-485 liên kết đến 255 thiết bị thành một mạng đơn lên đến 1 km

     Khả năng lưu trữ
· Đạt đến 8096 người dùng
· Đạt đến 28336 bản ghi
	8.000.000
	Giga-TMS

Đài Loan

	4


	Thiết bị đọc  thẻ phụ  hỗ trợ cho thiết bị AC-9400: PCR943-01 hoặc PCR943A-01
(PCR-94X)
	[image: image4.jpg]‘lﬂ'll\]lll





PCR 943-01
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PCR 943A-01


	Thiết bị PCR-94X

PCR-94X là loại thiết bị đọc thẻ cảm ứng, có thể được lắp đặt thêm vào với thiết bị đọc thẻ chính AC 9400 hay TR 40XX. PCR 94X có LED hiển thị trạng thái hoạt động, có phát ra âm thanh khi đọc thẻ, có thể lắp đặt trên kim loại, tường và cửa.

Đặc tính kỹ thuật :

· Nguồn cung cấp : 5 VDC.

· Nhiệt độ hoạt động : 0 ~ 55º C.

· Độ ẩm : 5 ~ 95% 

· Giao tiếp : TTL/MSR ABA TK2.

· Khoảng cách đọc thẻ : từ 5 ~ 10 cm.

· Tần số : 125 KHz, ASK.

· Chuẩn định dạng : 64 bits, mã Manchester.

· Dung lượng dữ liệu : 40 bits, 10 digits Hex.

· Kích thước : (Cao 92) x (Rộng 87) x (Dầy 25) mm
	1.650.000
	Giga-TMS

Đài Loan

	5


	Thiết bị quản lý vào ra PR513 và PR513 Aux

(Áp dụng cho hệ thống vSoldier S1)
	PR513 Aux

[image: image6.jpg]


PR513
	PR513 & PR513 Aux là hệ thống thiết bị quản lý vào ra độc lập, có chức năng kiểm tra quyền vào ra được cấp của người sử dụng và điều khiển vào ra tại cửa/cổng.

Hệ thống được ứng dụng để quản lý vào ra, có chức năng thay thế hệ thống khóa cơ khí hiện tại bằng hệ thống dùng thẻ điện tử

· Số lượng người dùng tối đa : 4.000 

· Số bản ghi dữ liệu đọc thẻ : 4.000 bản ghi 

· Dữ liệu ngõ ra : Máy in chuyên dụng (hoặc Hyper Terminal)

· Khoảng cách đọc thẻ : 5 ~15cm

· Rơ le khóa cửa : SPDT Contact DC24V 2A

· Rơ le cảnh báo : SPDT Contact DC24V 1A

· Định dạng : 64 bits, mã Manchester

· Tần số : 125KHz, ASK

· Màu : Đen, Be

· Kích thước : 41mm(Rộng) x 140mm(Cao) x 20mm(Dày)
	3.210.000
	Newteacor

(Hisecuer-Hàn Quốc)

	6


	Thiết bị đọc thẻ PR 523
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PR 523
	Lắp đặt tại các lối ra vào của cổng/cửa, kết nối với các bộ điều khiển sử dụng cho mục đích kiểm soát vào ra

· Nguồn cung cấp : 9 ~ 15V DC

· Khoảng cách đọc thẻ : 5 ~15cm

· Giao tiếp thiết bị đọc thẻ : Wiegand 26 bits

· Định dạng : 64 bits, mã Manchester

· Tần số : 125KHz, ASK

· Kích thước: 80mm(Rộng) x 119mm(Cao) x  19mm(Dày)
	1.850.000
	Newteacor

(Hisecuer-Hàn Quốc)

	7


	Thiết bị đọc thẻ PR523L
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PR523L
	Lắp đặt tại các lối ra vào của cổng/cửa, kết nối với các bộ điều khiển sử dụng cho mục đích kiểm soát vào ra

· Nguồn cung cấp : 9 ~ 15V DC

· Khoảng cách đọc thẻ : 5 ~15cm

· Giao tiếp thiết bị đọc thẻ : Wiegand 26 bits

· Định dạng : 64 bits, mã Manchester

· Tần số : 125KHz, ASK

· Màu sắc : đen, Be

· Kích thước: 41mm(Rộng) x 140mm(Cao) x 20mm(Dày)
	1.500.000
	Newteacor

(Hisecuer-Hàn Quốc)

	8
	Thiết bị đọc thẻ có bàn phím TC614
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	Đặc tính hệ thống:

· Đọc bất kỳ thẻ cảm ứng tương thích chip EM

· Định dạng ngõ ra Weigand 26/34 bit

· Với bàn phím gắn liền

· Thiết kế chống nước

Đặc tính kỹ thuật:

· Định dạng loại thẻ: EM4001 hoặc loại tương thích

· Tần số: 125KHz

· Ngõ ra: Wiegand 26/34 bit

· Nguồn cung cấp: 6 - 15VDC

· Dòng điện tĩnh: 50mA, Dòng điện vận hành: 60mA.

· Nhiệt độ:-40o~70o

· Độ ẩm: 10%~90%
· Kích thước:  120mm×97mm×25mm       
	2.150.000
	Hãng Tomcom (Israel)

	9
	Thiết bị đọc thẻ KET-101FE
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	Thiế bị đọc thẻ cảm ứng KET-101FE là thiết bị đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn giao tiếp weigand 26-bit. Phần lớn, nó được sử dụng như thiết bị đọc thẻ cho các bộ điều khiển vào ra (kiểm soát vào ra) với giao tiếp wiegand
· Đọc bất kỳ thẻ cảm ứng tương thích chip EM

· Với bàn phím gắn liền

· Thiết kế chống nước

· Tần số: 125KHz

· Nguồn cung cấp: 9 - 15VDC

· Dòng điện tĩnh: 30-50mA

· Dòng điện vận hành: 120mA.

· Kích thước:  87mm×109mm×37mm
· Nặng 121 gram
	1.300.000
	Hãng SZKET (Trung Quốc)

	10
	Thiết bị đọc thẻ KET-101BE
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	Thiế bị đọc thẻ cảm ứng KET-101FE là thiết bị đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn giao tiếp weigand 26-bit. Phần lớn, nó được sử dụng như thiết bị đọc thẻ cho các bộ điều khiển vào ra (kiểm soát vào ra) với giao tiếp wiegand
· Đọc bất kỳ thẻ cảm ứng tương thích chip EM

· Thiết kế chống nước

· Tần số: 125KHz

· Nguồn cung cấp: 9 - 15VDC

· Dòng điện: 30-800mA

· Kích thước:  121mm×45mm×21mm
· Nặng: 106.6 gram
	930.000
	Hãng SZKET (Trung Quốc)

	11


	Hệ thống  giám sát, quản lý, chấm công và cảnh báo

(Áp dụng cho hệ thống vSoldier C1)
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Hình ảnh của MCM
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MCM

	Hệ thống giám sát, quản lý vào ra, chấm công và cảnh báo MCM được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực : công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Sản phẩm được sử dụng ở những nơi có yêu cầu quản lý vào ra (văn phòng, khu vực sản xuất, phòng thí nghiệm,bãi đậu xe…), sử dụng cho mục đích cảnh báo, giám sát từ xa, sử dụng ở nhiều khu vực khác nhau nhưng có nhu cầu quản lý tập trung. Hệ thống có khả năng:

· Giám sát điều khiển cổng/cửa.

· Cấp quyền ra vào tại các khu vực giám sát quản lý.

· Giám sát trực tiếp tất cả các hoạt động của hệ thống

· Báo cáo/thống kê lượng người vào ra tại nhiều thời điểm, với nhiều khoảng thời gian khác nhau

· Báo cáo/thống kê ra vào theo trạng thái (hợp lệ, không thuộc Timezone, Anti-Passback,…)

· Thông qua PC có thể điều khiển đóng/mở cổng/cửa; kích hoạt một cửa hoặc loại bỏ một cửa khỏi hệ thống.

· Kích hoạt hệ thống giám sát cảnh báo.

· Cảnh báo khi có vào ra cưỡng bức.

· Cảnh báo khi một cổng/cửa được mở quá thời gian cho phép.

· Cho phép kết nối các thiết bị giám sát để cảnh báo (báo cháy, báo khói), kết nối các thiết bị chống trộm, các sensor giám sát. Ngõ ra cảnh báo dạng rơle cho phép kết nối đến chuông, còi hoặc các thiết bị điều khiển khác.

· Hỗ trợ tính năng chấm công  (báo cáo giờ công, đi trể về sớm, làm tăng ca, đi làm thứ bảy chủ nhật,..)

Đặc tính kỹ thuật : MCM chính kết nối với máy tính qua cổng TCP/IP. Hệ thống gồm có 3 phần được giao tiếp với nhau qua cổng RS 485.

Nguồn cung cấp 12VDC (50/60Hz).

· MCM chính chứa tất cả các thông số hoạt động của hệ thống như thông số cấu hình, dữ liệu vào ra,…Một MCM giao tiếp tối đa với 6 RIM và 2 SAM.
	16.000.000
	VTC
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RIM


	· RIM ( Khối giao tiếp thiết bị đọc thẻ): Kết nối với MCM thông qua giao tiếp RS-485. RIM kết nối khoá cửa, sensor cửa, chuông cảnh báo, thiết bị đọc thẻ, công tắc mở cửa. Một RIM có thể kết nối tối đa được 4 cửa. Nếu quản lý hai chiều thì một RIM chỉ quản lý được 2 cửa .


	3.700.000
	VTC
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SAM

	· SAM ( Khối giao tiếp cảnh báo): Kết nối với MCM thông qua giao tiếp RS-485. SAM được kết nối đến các Sensor giám sát (báo cháy, báo khói, phát hiện dịch chuyển,…)và kết nối với các cảnh báo bằng ngõ ra Rơle (chuông, còi, các thiết bị điều khiển khác). Một SAM kết nối được tối đa 8 Sensor và 8 Alarm. 
(Nếu hệ thống không sử dụng các tính năng cảnh báo như báo cháy, báo trộm,…hoặc các điều khiển trên SAM thì không cần sử dụng SAM trong hệ thống.)
	3.000.000
	VTC

	12
	Hệ thống kiểm soát vào ra vSoldier M1 - thiết bị điều khiển chính vACE Series

(Áp dụng cho hệ thống vSoldier M1)
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	Thiết bị có khả năng điều khiển một cửa bằng cách kết nối điều khiển các phần tử cửa như thiết bị đọc thẻ, khóa cửa,.... vACE Series là giải pháp hiệu quả nhất cho việc ứng dụng trong hệ thống quản lý vào ra và “tòa nhà thông minh” hiện nay

· Khả năng hoạt động độc lập hoặc trực tuyến
· Truyền thông với máy tính thông qua giao tiếp RS232 hoặc TCP/IP  

· Chức năng Anti-passback, Ngày lễ và time-zone
· 6 ngõ vào sử dụng cho cảm biến cửa, công tắc mở cửa, thiết bị đọc thẻ vào, thiết bị đọc thẻ ra và những ngõ vào mở rộng

· 5 rơ-le ngõ ra sử dụng cho khóa cửa, cảnh báo cửa và các rơ-le sử dụng cho các ứng dụng mở rộng khác
· Kết nối 255 thiết bị thành mạng điều khiển 255 cửa
· Cho phép cài đặt các sự kiện khác nhau để kích hoạt các rơ-le mở rộng

· Cho phép kích hoạt các rơ-le mở rộng theo bảng thời gian được lập trình trước

· Điều khiển các rơ-le mở rộng thông qua phần mềm ứng dụng trên máy tính

· Hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động khác nhau: Thẻ hoặc PIN, Thẻ và PIN, Nhiều thẻ (tối đa 5 thẻ)
	6.000.000
	VTC

	13
	Khóa từ Eclock – 600lb

(Áp dụng cho cửa mở một chiều)
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	Khóa từ Eclock – 600lb được dùng ở những nơi cần có chế độ bảo mật chặt chẽ,nghiêm ngặt. Khóa có độ an toàn rất cao, kết hợp với các thiết bị kiểm soát vào ra sẽ đem đến  sự tin cậy và hài lòng cho người sử dụng. Được sử dụng chủ yếu cho loại cửa mở một chiều và một cánh

Đặc tính kỹ thuật : 

· Hoạt động dựa trên nguyên tắc điện-từ.

· Nguồn điện cung cấp 12VDC(500mA)/24VDC(250mA).

· Bên ngoài được làm bằng nhôm,phù hợp với trang trí nội thất.

· Báo hiệu cảnh báo kết nối với thiết bị kiểm soát vào ra.

· Lực hút  272 Kg.

· Trọng lượng  2,0 Kg

· Kích thước : phần khóa nam châm gắn vào khung  cửa 250mm(dài) x 47mm(rộng) x 26mm(dày), phần tiếp giáp nam châm gắn vào cửa : 185mm x 38mm x 12mm.


	1.850.000
	Hãng

Eclock

(Malaysia)

	14
	Khóa điện  chốt sập 
EB-262

(Áp dụng cho cửa mở hai chiều)
	           [image: image18.jpg]



	Khóa điện chốt sập EB 262 là loại khóa thông dụng nhất, tương thích với mọi hệ thống kiểm soát vào ra, có độ an toàn và bảo mật cao. Không sử dụng giá đỡ, Khóa được gắn âm vào bên trên cánh và khung cửa mang lại nhu cầu thẩm mỹ cao cho người sử dụng. Sử dụng cho cửa một cánh, mở hai chiều

Đặc tính kỹ thuật : 

· Nguồn điện cung cấp 12VDC(500mA).

· Được kiểm định trên 500000 chu kỳ đóng mở.

· Cài đặt thời gian khóa tự  động : 0, 3, 6, 9 giây.

· Bề mặt được làm bằng thép.

· Thích hợp cho các loại cửa kính đóng -mở 2 chiều.

· Tự động dò tìm chu kỳ đóng mở hợp lý ( ngăn ngừa vị trí chốt cửa đóng không đúng vị trí )

· Trọng lượng : 1,2 Kg.

· Kích thước : 262 mm (dài ) x 35 mm ( rộng) x 38mm (dày )
	2.200.000
	Hãng

Gianni

(Đài Loan)
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	Khóa điện  GK 311M

(Áp dụng cho cửa có tay nắm)
	[image: image19.png]



	Khóa điện GK 311M được thiết kế cho các loại khóa có tay cầm hình trụ , với lỗ mộng được gắn âm vào khung cửa, khóa còn có sensor cảm biến. Bề mặt khóa làm bằng thép, mang lại tính sang trọng,chắc chắn và có độ bền cao.

Đặc tính kỹ thuật : 

· Nguồn điện cung cấp 12 VDC (24 VDC)

· Sensor cảm biến nhận biết tình trạng đóng hay mở cửa

· Lực kéo lên đến gần  900 Kg

· Được kiểm định trên 1,000,000 chu kỳ đóng mở

· Trọng lượng  : 430 g

· Kích thước : 202mm (dài) x 32mm (rộng) x 33mm             (dày)
	1.850.000
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	Công tắt điện PBT -020B
	        




	Công Tắt điện PBT-020B được sản xuất tại Đài Loan. Sản phẩm làm bằng thép không gỉ, bề mặt được thiết kế phẳng dễ dàng lắp đặt và phù hợp với trang trí nội thất, là sản phẩm thông dụng nhất hiện nay. Sử dụng cho hệ thống quản lý vào ra (quản lý một chiều đi vào)

Đặc tính kỹ thuật :

· Bề mặt làm bằng thép, phẳng.

· NO/NO input, (NC) output.

· Dòng điện : 3A ( 125 VAC)- 6A ( 24 VDC)

· Kích thước: 115 mm x  70 mm x 5 mm
	550.000
	Hãng

Gianni

(Đài Loan)

	17
	Thiết bị mở cửa khẩn cấp CP-21
	



	Thiết bị mở cửa khẩn cấp CP-21 được lắp đặt vào hệ thống quản lý vào ra tại các cổng cửa. Được lắp đặt bên trong, đề phòng khi có trường hợp khẩn cấp, người sử dụng có thể “đập” thiết bị này và thoát hiểm.

· Được làm bằng kính dễ vỡ chỉ cần ấn nhẹ tay.

· Kính bảo vệ dễ dàng thay thế.

· Thiết kế ngõ ra cầu đôi ( NC/NO tiếp xúc – contact)

· Có khóa để sử dụng mà không cần đập kính

· Kích thước 85 mm x 85mm x 50 mm
	350.000
	Hãng

Gianni

(Đài Loan)
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	Thiết bị mở cửa khẩn cấp CP-22
	


      
	Thiết bị mở cửa khẩn cấp CP-21 được lắp đặt vào hệ thống quản lý vào ra tại các cổng cửa. Được lắp đặt bên trong, đề phòng khi có trường hợp khẩn cấp, người sử dụng có thể “đập” thiết bị này và thoát hiểm.

· Được làm bằng kính dễ vỡ chỉ cần ấn nhẹ tay.

· Kính bảo vệ dễ dàng thay thế.

· Thiết kế ngõ ra cầu đôi ( NC/NO tiếp xúc – contact)

· Có khóa để sử dụng mà không cần đập kính

· Có nút Reset để đặt hệ thống về trạng thái bình thường

· Kích thước 85 mm x 85mm x 50 mm (tương đương)
	350.000
	Hãng

Gianni

(Đài Loan)
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	Convertor  vCON2-485422
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	Convertor vCON2-485/422 dùng để hỗ trợ kết nối với khoảng cách xa cho các thiết bị giao tiếp COM.

Bằng cách thay đổi switch trạng thái nằm ở trên bề mặt, vCON2-485422 cho phép hoạt động ở hai chế độ truyền dẫn khác nhau:

· Switch convert RS 232 <=> RS485  

· Switch convert  RS 232 <=> RS 422 

Các thông số chính:

· Nguồn cung cấp : 7,5 VDC – 12VDC

· Trọng lượng : 200 gram.

· Kích thước : 186mm(dài) x 46mm(rộng) x 25mm(cao)
	670.000
	Kèm theo Adaptor 9VDC.

(VTC)
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	Nguồn UPS

PSC 12-7Ah
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	Nguồn lưu điện UPS (PSC/12-7Ah) dùng để cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống chấm công và quản lý vào ra , và các hệ thống tương thích khác khi xảy ra sự cố mất điện . Hệ thống lưu điện tối đa đến 8 giờ sử dụng, có hệ thống cảnh báo khi bình yếu..

· Điện áp vào : 190 - 240 VAC.

· Điện áp  ra : 12/13 VDC.

· Thời gian nạp đầy bình tối đa 6 giờ.

· Kích thước : 240mm(dài) x 110mm(rộng) x 150mm(cao)
	1.400.000
	VTC
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	Thiết bị đọc thông minh Mifare CV-5600-0-0B
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	Thiết bị đọc thẻ được kết nối và điểu khiển thông qua một phần mềm quản lý được cài đặt trên máy tính. Nhiệm vụ của thiết bị đọc thẻ là truy xuất thông tin trên thẻ để cung cấp thông tin cho phần mềm ứng dụng thực hiện các tác vụ xử lý đồng thời nhận thông tin của phần mềm ứng dụng để cập nhật cho thẻ.
	2.700.000
	Công nghệ Đức, sản xuất tại Trung Quốc.
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